
STT Tên đối tác Hiệu lực Quốc gia Ghi chú
2018

1 Đại học Khoa học và Công nghê ̣  Queensland Úc

2 Đại học Trường Vinh 2/2018 2/2023 Đài Loan

3 Đại học Tỏng hợp Southern Luzon (renew) 4/2018 4/2023 Philippines

4 Đại học Quóc gia Yang-Ming 2/2018 2/2023 Đài Loan

5 Viê ̣n Nông nghiê ̣p (Agriculture Academy) 5/2018 5/2023 Bulgaria

6 Đại học Saskatchêwan 3/2018 3/2023 Canada

7 Đại học Quóc gia Gyeongsang 6/2018 6/2023 Hàn Quóc

8 Đại học Sun Moon 4/2018 4/2023 Hàn Quóc

9 Trường Cao đảng Hữu nghị dạy nghề 4/2018 4/2023 Lào

10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lào - Đức 4/2018 4/2023 Lào

11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dạy nghề Khammouanê 4/2018 4/2023 Lào

12 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dạy nghề Champasak 4/2018 4/2023 Lào

13 Trường Cao đẳng Pakpasak 4/2018 4/2023 Lào

14 Volgograd State Technical University 1/12/2018 1/12/2023 Nga ĐHKTCN

15 Khon Kaen University 20/11/2018  20/11/2023 Thái Lan

16 National Research University 15/09/2018  15/9/2023 Nga

2019

17 Handong Global University 19/6/2019 19/6/2023 Hàn Quóc ĐHNL

18 Đại học Kyushu 29/1/2019 29/1/2023 Nha ̣ t Bản ĐHNL

19 Kunming Medical University 12/7/2019 12/7/2024 Trung Quóc ĐHYD

20 La Patria College Santiago City, Isabela Philippines

21 Talipan National High School  21/2/2019 21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

22 Holy Redeemer School of San Isidro, Laguna 23/02/2019  23/2/2024 Philippines ĐHKTCN

23 Kainos Learning Institute InC. Santa Rosa Laguna  21/02/2019  21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

24
lessed Christian School De Sta. Rosa, Incc. Rizal BLVD, 
Balibago, Santa Rosa City, Laguna 

23/02/2019  23/2/2024 Philippines ĐHKTCN

25 La Patria College Santiago City, Isabela 21/2/2019 21/2/2024 Philippines ĐHKTCN
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26 L. Bernardo Memorial High School, Inc 23/2/2019 23/2/2024 Philippines ĐHKTCN

27 South Greenville School 21/02/2019  21/02/2024 Philippines ĐHKTCN

28 Raise Montessori Academe 20/02/2019  20/2/2024 Philippines ĐHKTCN

29 ST. Therese School of Tanay, InC  20/02/2019  20/2/2024 Philippines ĐHKTCN

30 Colegio De Los Banos (CDLB), Los Banos, Laguna 21/02/2019  21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

31 Science and Technology School of Los Banos, Bay Laguna 21/02/2019  21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

32 Calasumanga National High School 21/02/2019  21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

33 Greenland Academy School  20/02/2019  20/2/2024 Philippines ĐHKTCN

34 Polillo National High School, Quezon  21/02/2019  21/2/2024 Philippines ĐHKTCN

35 Trường Đại học Kochi 28/4/2020 28/4/2025 Nhật Bản
36 Trường Đại học Ming Chuan 28/4/2020 28/4/2025 Đài Loan (TQ)
37 Trường Đại học Kookmin 2020 2025 Hàn Quốc

38

Đại học Công nghệ và Quản lý Quốc gia
K.G. Razumovky Moscow

1/10/2020 1/10/2025 LB Nga

39 Trường Đại học Tamkang 15/3/2021 15/3/2026 Đài Loan (TQ)
40 Trường Đại học Linkoping 2021 2024 Thụy Điển ĐHKH

41 Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRC) 2022 2027 Hàn Quốc
42 Trường Đại học UNDIKNAS 2022 2027 Indonesia
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